
 

 
UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:         /BC-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Ninh, ngày      tháng 9 năm 2025 

 
BÁO CÁO  

Giải trình, tiếp thu ý kiến phản biện, góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung 

chi, mức chi thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và             

chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

 

Ngày 11/9/2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 

977/SKHCN-TĐC đề nghị phản biện, góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết Nghị quyết 

Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh gửi các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định. 

Đến hết ngày 22/9/2025, có 33 đơn vị gửi văn bản tham gia ý kiến: trong đó 

có 02 đơn vị có góp ý, 31 cơ quan, đơn vị còn lại hoàn toàn nhất trí. Sở Khoa học 

và Công nghệ đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm). 

Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 

 Nơi nhận: 

- Đ/c Mai Sơn- PCT TT UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, TĐC. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Triệu Ngọc Trung 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục  

TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý VÀO DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SKHCN ngày …./9/2025 của Sở KH&CN) 
 

STT 

Cơ 

quan 

gửi góp 

ý 

Ý kiến góp ý Giải trình 

 

Các cơ quan, đơn vị nhất trí (31 cơ quan,  đơn vị): 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Dân tộc và Tôn 

giáo, Sở Nội vụ, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc 

Ninh số 1, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh 

số 1 

- Các UBND xã: Đại Sơn, Phù Lãng, Đèo Gia, Đông Cứu, Lục Nam, Đồng 

Kỳ, Trung Chính, Vân Sơn, Tân Dĩnh, Sơn Động, Tam Tiến, Yên Phong, 

Đồng Việt, Xuân Lương, Tân Chi, Bảo Đài. 

 - Các UBND phường: Vũ Ninh, Quế Võ, Nam Sơn, Ninh Xá, Vân Hà, 

Phương Liễu, Chũ, Từ Sơn.  

1 
Sở Tài 

Chính 

1. Về cơ sở pháp lý 

Dự thảo Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật ban hành để quy 

định chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao 

trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên 

(cụ thể là Thông tư số 35/2021/TT-BTC). 

2. Về văn bản dẫn chiếu trong dự thảo Nghị quyết. 

Điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị quyết, 

đang quy định một số nội dung chi áp dụng mức chi theo quy 

định tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 

2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định về định mức 

lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Nghị 

quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của 

- Tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định chế độ công 

tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, các Nghị quyết này hiện 

tại đang được các cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo Nghị 

quyết thay thế. 

2 
Sở Tư 

pháp 

1. Đối với dự thảo Nghị quyết 

- Đề nghị không trình bày số thứ tự dự thảo. 

- Đề nghị trình bày dự thảo đảm bảo phù hợp với Mẫu số 17 phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP1, cụ 

thể: không quy định phần thể hiện thẩm quyền ban hành “HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHÓA XIX, KỲ HỌP 

THỨ...” tại dưới tên dự thảo Nghị quyết 

- Phần căn cứ ban hành: Đề nghị rà soát, trình bày văn bản là căn 

cứ ban hành phù hợp với khoản 1 Phần III mục 1 Phụ lục I và 

Mẫu số 17 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP, cụ thể: (i) không trình bày ngày tháng năm 

ban hành tại các văn bản là căn cứ ban hành; (ii) không trình bày 

văn bản là căn cứ ban hành thứ 3 vì là văn bản hành chính. 

- Điều 1: 

+ Phạm vi điều chỉnh quy định “mức chi thực hiện Chương trình 

quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030...”; 

trong khi đó tên dự thảo Nghị quyết “Quy định nội dung chi, 

mức chi thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2026-

2030...” – là chưa thống nhất. 

+ Đối tượng điều chỉnh: bổ sung phạm vi về không gian2 để đảm 

bảo hiệu lực về không gian trên địa bàn tỉnh theo quy định tại 

Điều 54 Luật Ban hành văn bản QPPL số 64/2025/QH15 đã được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15. 

- Điều 2: 

+ Khoản 1: (i) điểm a quy định nội dung chi còn chung chung; đề 

 

 

 

- Tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung 

 

 

 

- Tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung 

 

 

 

- Tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung 



 

 

nghị quy định rõ nội dung chi cho công tác thông tin, truyền 

thông về năng suất, chất lượng, mức chi phục vụ công tác quản 

lý, hoạt động chung của Chương trình 1322; (ii) điểm b quy định 

mức chi trong đó viện dẫn đến Nghị quyết số 78/2017/NQHĐND 

ngày 07 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Bắc Ninh; tuy nhiên 

qua rà soát cho thấy Nghị quyết Quy định chế độ công tác phí, 

chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh do Sở Tài chính chủ trì tham mưu xây dựng, 

dự kiến trình UBND tỉnh vào tháng 10; do đó đề nghị Sở Khoa 

học và Công nghệ nghiên cứu, xem xét để đảm bảo phù hợp và 

tính ổn định của văn bản sau khi được ban hành. 

+ Khoản 2: (i) điểm a quy định nội dung chi “Hoạt động hỗ trợ 

nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật để được công nhận, thừa nhận ở khu vực và quốc 

tế” – không thuộc nội hàm về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; (ii) 

điểm b quy định mức chi trong đó viện dẫn đến Nghị quyết số 

01/2024/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2024 của HĐND tỉnh 

Bắc Ninh; tuy nhiên qua rà soát cho thấy Nghị quyết Quy định về 

định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Sở 

Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu xây dựng, dự kiến 

trình UBND tỉnh vào tháng 10. 

+ Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ rà soát đảm bảo các nội 

dung chi, mức chi phù hợp với Thông tư số 35/2021/TT-BTC; 

đồng thời, phối hợp chặtchẽ với Sở Tài chính để tham mưu mức 

chi phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. 

- Điều 4: (i) Chỉnh sửa tên Điều thành “Điều khoản thi hành” để 

đảm bảo phù hợp; (ii) bố cục thành 1 khoản quy định về hiệu lực 

thi hành; (iii) đề nghị nghiên cứu không quy định khoản 2,3 vì: 

khoản 2 là chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của các chủ thể 

này; không quy định khoản 3 vì việc rà soát văn bản là nhiệm vụ 

thường xuyên và phải xử lý khi có căn cứ theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giải trình: “Hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức chứng 

nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để được công 

nhận, thừa nhận ở khu vực và quốc tế” nội hàm là hoạt động hỗ 

trợ doanh nghiệp, các tổ chức chứng nhận hiện nay chiếm đa số 

là các doanh nghiệp. Và nội dung này được quy định tại khoản 

2 Điều 7 quy định về  Nội dung và mức chi tăng cường năng lực 

hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 35/2021/TT-BTC 

 

 

 

- Tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung 

 

 

 

 

 



 

 

Trường hợp chưa kịp thời rà soát để xử lý thì được thực hiện theo 

nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật theo Điều 58 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15. 

- Rà soát, trình bày văn bản viện dẫn phù hợp với khoản 1 Điều 

68 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP3 được sửa đổi, bổ sung bởi 

khoản 38 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, cụ thể: đối với 

văn bản được viện dẫn là Nghị quyết, Quyết định khi viện dẫn 

lần đầu phải ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản và tên gọi 

của văn bản. Đối với văn bản đã được sửa đổi, bổ sung thì ghi 

thêm sau tên gọi của văn bản cụm từ “được sửa đổi, bổ sung bởi” 

và tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản. Lần viện dẫn tiếp theo, 

ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu của văn bản; đối với văn bản đã 

được sửa đổi, bổ sung thì ghi thêm sau số, ký hiệu của văn bản 

cụm từ “được sửa đổi, bổ sung bởi” và tên loại văn bản, số, ký 

hiệu văn bản. 

- Phần nơi nhận: Đề nghị rà soát các thành phần nhận đảm bảo 

chính xác, phù hợp với điểm b4 khoản 8 phần II mục 1 phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, đơn cử như: 

(i) bổ sung thành phần nhận là “Cục KTVB&QLXLVPHC – Bộ 

Tư pháp; (ii) thành phần nhận ”Cổng thông tin điện tử của Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh” - không phải là cơ quan tiếp nhận văn 

bản. 

- Bổ sung số trang dự thảo Nghị quyết đảm bảo phù hợp với 

khoản 7 phần I mục 1 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP: “Trang của văn bản ... không hiển thị số trang 

thứ nhất ...”. 

2. Về trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ xin ý kiến 

- Đối với dự thảo Tờ trình: Tại mục III – Quá trình xây dựng văn 

bản, đề nghị thực hiện và thể hiện nội dung về : 

(i) Đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý 

trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan mình chậm nhất là 

25 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến; thời gian đăng 

- Tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung 

 

 

 

 - Tiếp thu  

 



 

 

tải ít nhất là 30 ngày (trong thời gian đăng tải được thực hiện 

đồng thời các hoạt động khác trong quy trình xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật theo quy định) theo quy định tại 

khoản 5 Điều 2 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; 

(ii) Truyền thông chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật theo quy định của Điều 3 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. 

- Đối với dự thảo Bảo cáo tổng kết thi hành: tại dự thảo Tờ trình 

cho thấy UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) và tỉnh Bắc Ninh (cũ) chưa 

ban hành văn bản có nội dung tương tự dự thảo Nghị quyết; do 

đó xây dựng Bảo cáo tổng kết thi hành là không phù hợp. 

- Về thành phần hồ sơ: thực hiện theo Điều 45 Nghị định số 

78/2025/NĐCP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 26 Điều 1 

Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. 
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